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  UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:             /SGDĐT-KHTC                 Ninh Thuận, ngày     tháng 03 năm 2023 

V/v đề xuất lựa chọn trang thiết bị 

dạy học các cấp đối với năm  học 

2023-2024. 

 

 

 

    Kính gửi: Phòng Nghiệp Vụ dạy học. 
 

 Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu trang bị thiết bị 

phục vụ năm học 2023-2024; Giám đốc Sở đề nghị Phòng Nghiệp Vụ dạy học 

tham mưu đề xuất những trang thiết bị dạy học của các cấp cần ưu tiên mua sắm, trang 

bị cho năm học 2023-2024, cụ thể như sau:  

1. Cơ sở thực hiện  

a) Nhu cầu thiết bị lớp 4 và bổ sung thiết bị lớp 1, lớp 2, lớp 3 thuộc 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Thực hiện theo Thông tư số 37/2021/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban 

hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học (Bao gồm các môn: Tiếng 

Việt, Toán, Ngoại ngữ, Đạo đức, Tự nhiện xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, 

Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Hoạt động trãi 

nghiệm, và Thiết bị dùng chung). 

b) Nhu cầu thiết bị lớp 8 và bổ sung thiết bị lớp 6, lớp 7  thuộc Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018: Thực hiện theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở (Bao gồm các môn: Ngữ văn, 

Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Công 

nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Hoạt động trãi nghiệm và 

Thiết bị dùng chung). 

c) Nhu cầu thiết bị lớp 11 và bổ sung thiết bị lớp 10 thuộc Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018: Thực hiện theo Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông (Bao gồm các môn: Ngữ 

văn, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế - Pháp 

luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Hoạt 

động trãi nghiệm, và Thiết bị dùng chung). 

d) Thiết bị cấp học mầm non: Thực hiện theo Thông tư số 32/2012/TT-

BGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành thiết 

bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non; Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT 

ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Danh mục Đồ 

dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; 

e) Thiết bị dạy học khác, phần mềm phục vụ quản lý và đào tạo: 

- Thực hiện theo Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 

2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh 
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Ninh Thuận; Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Bổ sung danh mục thiết bị chuyên dùng phục 

vụ đào tạo của ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Phụ lục kèm theo Quyết định số 

47/2020/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

- Thiết bị giáo dục Quốc phòng và An Ninh thực hiện theo Thông tư số 

19/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

- Thiết bị trường THPT chuyên thực hiện theo Thông tư số 38/2011/TT-

BGDĐT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 

Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và 

Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên. 

2. Yêu cầu công tác tham mưu đề xuất 

Căn cứ quy định hiện hành về danh mục thiết bị tối thiểu (mục 1 trên đây) 

và thực tiễn của công tác quản lý về chuyên môn của các cấp học trên địa bàn tỉnh, 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học phân công các cán bộ, chuyên viên trong phòng 

có ý kiến đề xuất việc lựa chọn các trang thiết bị dạy học của từng cấp cần ưu tiên 

mua sắm cho năm học 2023-2024. 

Mẫu biễu đề xuất tại các Biểu mẫu 01, 02,03,04  (đính kèm). 

3. Thời gian 

- Hoàn thành và gửi về Phòng Kế hoạch và Tài chính để tổng hợp trình 

Giám đốc Sở xem xét trước ngày 20/3/2023. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

Ghi chú đính kèm:  Các Biểu mẫu từ số 1 đến số 4. 

 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- P. KHTC; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, LTMH, NĐH, ThLPL,HHN, Thế Quang,).

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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